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	Mã ngành
	Tên ngành
	 Số, ngày QĐ mở ngành
	Mã ngành
	Tên ngành

	1
	ThS
	60520603
	Khai thác mỏ
	3065/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2016
	     8520603
	Khai thác mỏ

	2
	ThS
	60520202
	Kỹ thuật điện
	3065/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2016
	     8520201
	Kỹ thuật điện

	3
	ĐH
	52340101
	Quản trị kinh doanh
	218/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2016
	7340101
	Quản trị kinh doanh

	4
	ĐH
	52340201
	Tài chính - Ngân hàng
	535/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/02/2016
	7340201
	Tài chính - Ngân hàng

	5
	ĐH
	52520501
	Kỹ thuật địa chất
	722/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/03/2014
	      7520501
	Kỹ thuật địa chất

	6
	ĐH
	52480201
	Công nghệ thông tin
	1484/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/04/2013
	      7480201
	Công nghệ thông tin

	7
	ĐH
	52510201
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	979/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/03/2013
	      7510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	8
	ĐH
	52520503
	Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
	2374/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2012
	      7520503
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

	9
	ĐH
	52510102
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	2374/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2012
	      7510102
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

	10
	ĐH
	52340301
	Kế toán
	5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010
	      7340301
	Kế toán

	11
	ĐH
	52510303
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010
	      7510303
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	12
	ĐH
	52510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010
	     7510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	13
	ĐH
	52520601
	Kỹ thuật mỏ
	5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010
	     7520601
	Kỹ thuật mỏ

	14
	ĐH
	52520607
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	5852/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/12/2010
	     7520607
	Kỹ thuật tuyển khoáng


Tổng cộng: 14 ngành, trong đó ThS 02 ngành, ĐH 12 ngành
	Người lập biểu
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